
UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG NAM ĐỊNH

Số 

nhóm 

trẻ

Số

  trẻ nhà 

trẻ

Số lớp 

mẫu 

giáo

Số

  trẻ 

mẫu 

giáo

Nhà trẻ
Mẫu 

giáo

TỔNG 43 988 163 4467 367 466 108 359 99

1 Trường mới: Mầm non Sao Vàng 10 245 44 1375 101 122 25 97 21

Mầm non Sao Vàng 3 70 15 450 39 41 8 33 2

Mầm non Hoa Mai 4 100 20 650 33 54 10 44 21

Mầm non Bình Minh 3 75 9 275 29 27 8 20 -2

2 Trường mới: Mầm non 8/3 6 150 28 855 60 77 15 62 17

Mầm non 8/3 4 100 18 540 34 50 10 40 16

Mầm non 2/9 2 50 10 315 26 27 5 22 1

3 Trường mới: Mầm non Hoa Hồng 9 180 26 775 62 80 23 57 18

Mầm non Hoa Hồng 5 100 12 355 33 39 13 26 6

Mầm non Phượng Hồng 4 80 14 420 29 41 10 31 12

4 Trường mới: Mầm non Hoa sen 10 213 33 706 69 98 25 73 29

Mầm non Số 4 3 68 12 216 19 34 8 26 15

Mầm non Nguyễn Du 4 70 12 260 36 36 10 26 0

Mầm non Hoa sen 3 75 9 230 14 27 8 20 13

5 Trường mới: Mầm non Thống Nhất 8 200 32 756 75 90 20 70 15

Mầm non Thống Nhất 4 100 20 450 50 54 10 44 4

Mầm non Mỹ Phúc 4 100 12 306 25 36 10 26 11

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 4.1: 

Số Giáo 

viên có mặt 

tháng 

8/2026

Nhu cầu giáo 

viên theo số 

lớp dự kiến 

(Thừa 

(+), Thiếu (-

))

(Kèm theo Đề án số 08/ĐA-UBND ngày 14/8/2026 của Ủy ban nhân dân phường Nam Định)

ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ GIÁO VIÊN CẤP MẦM NON

Định mức giáo viên theo 

số lớp dự kiến

Tổng số

Trong đóMẫu giáo

Số lớp, số trẻ dự kiến

 năm học 2026-2027
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